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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN NINH HẢI 

TỈNH NINH THUẬN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

 

  

Số:  01/2023/QĐST-VDS                             Ninh Hải, ngày 16 tháng 01 năm 2023 

                                    

  QUYẾT ĐỊNH  

 SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

Thành phần giải quyết vệc dân sự gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Huế.  

Thư ký phiên họp: Bà Trần Thụy Anh Đào. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Hải tham gia phiên họp: Bà 

Nguyễn Thị Cảnh – Kiểm sát viên 

Ngày 16 tháng 01 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ninh Hải. 

tỉnh Ninh Thuận mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự  sơ 

thẩm thụ lý số: 05/2022/TLST-DS ngày 23 tháng 11 năm 2022 về việc “Yêu cầu 

tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên 

họp số: 01/2023/QĐST-VDS ngày 05 tháng 01 năm 2023, gồm những người 

tham gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị H – sinh năm: 

1961. Có mặt. 

Nơi cư trú: Khu phố KG, thị trấn Ki, huyện Ni, tỉnh Ninh Thuận. 

Người làm chứng:  

1. Bà Trần Phương Ch - sinh năm: 1985. Có mặt. 

2. Ông Trương Văn Ph – sinh năm: 1984. Có mặt. 

Cùng nơi cư trú: : Khu phố KG, thị trấn Ki, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

 Quá trình giải quyết việc dân sự và tại phiên họp giải quyết việc dân sự 

người yêu cầu là bà Nguyễn Thị H trình bày: Ông Trương Văn H là chồng của 

tôi, năm 2000 ông  bị tai nạn gia thông và có bị thương gãy xương đùi và tổn 

thương một số bộ phận khác của cơ thể. Qua nhiều năm và nhiều lần điều trị thì 

cho đến khoảng năm 2019-2020 ông H có biểu hiện mất trí nhớ, không nhận ra 

ai là vợ con chỉ biết và nghe lời bà là người chăm sóc hàng ngày chứ cũng 

không nhận thức được đó là vợ mình. Ông H cũng không tự chủ được việc vệ 

sinh cá nhân, không nhớ đường về khi đi ra ngoài. Gia đình bà cũng đã đưa ông 

H đi khám bác sĩ ở Sài Gòn và lấy thuốc uống nhưng ông H vẫn không nhận 

thức được mọi việc xung quanh. Bà đã làm đơn yêu cầu Tòa án nhân dân huyện 

Ninh Hải tuyên bố ông Trương Văn H mất năng lực hành vi dân sự. Theo quyết 

định trung cầu giám định số 01/2022/QĐ-TA ngày 09/12/2022 của Tòa án nhân 

dân huyện Ninh Hải bà đã đưa ông H đi giám định về tâm thần tại Viện pháp y 
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tâm thân Trung ương Biên Hòa, Đồng Nai. Sau khi giám định bà được thông 

báo kết quả giám định là ông H bị mất trí nhớ do bệnh Alzheimer khởi phát 

sớm, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Bà và gia đình bà đồng ý 

với nội dung Kết luận giám định và yêu cầu Tòa án chấp nhận yêu cầu của bà để 

gia đình bà giải quyết về tài sản. Ngoài ra bà không yêu cầu gì thêm.  

 Những người làm chứng là bà Trần Phương Ch và ông Trương Văn Ph là 

con dâu và con trai của bà H, ông H đồng ý lời trình bày của bà H. Ông Ph, bà 

Ch đều xác nhận bà H trình bày là đúng sự thật, hiện nay ông H không biết ai là 

con cháu, không tự vệ sinh cá nhân được và chỉ đi theo bà H cả ngày và đêm, bà 

H là người trực tiếp chăm sóc ông H.  

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến của về việc giải quyết việc dân 

sự: Từ khi thụ lý cho đến phiên họp giải quyết việc dân sự, Thẩm phán đã thực 

hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, đương sự tuân thủ theo quy định 

của Bộ luật tố tụng dân sự. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân 

sự và kết luận giám định Pháp y tâm thần số 856/2022/KL-VPYTW ngày 

29/12/2022 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đối với ông Trương 

Văn H kết luận ông H mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, đề nghị 

Tòa án chấp nhận yêu cầu của bà H về việc tuyên bố ông H mất năng lực hành 

vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận nhận định: 

[1]. Về thẩm quyền giải quyết: Bà Nguyễn Thị H yêu cầu tuyên bố ông 

Trương Văn H mất năng lực hành vi dân sự, ông Hùng cư trú tại huyện Ninh 

Hải nên đây là yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân 

dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận theo quy định tại Điều 27, Điều 35, Điều 

39 của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

[2]. Về yêu cầu của đương sự: 

Ông Trương Văn Hùng hiện nay không thể nhận thức, làm chủ được hành 

vi của mình, không nhận biết được người thân nên bà Nguyễn Thị H là người 

trực tiếp chăm sóc ông H yêu cầu Tòa án tuyên bố ông H mất năng lực hành vi 

dân sự để thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến quyền và nghĩa vụ về tài 

sản của ông H. Lời khai của con trai và con dâu ông Hùng cũng thể hiện nội 

dung trình bày của bà H là đúng và đồng ý với yêu cầu của bà H. 

Kết luận giám định Pháp y tâm thần số 856/2022/KL-VPYTW ngày 

29/12/2022 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đối với ông Trương 

Văn H thể hiện: 

“Về y học: Đương sự bị bệnh mất trí trong bệnh Alzheimer khởi phát sớm 

(F00.0-ICD.10) 

Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Hiện nay đương sự mất khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi”. 
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Như vậy, bà Nguyễn Thị H yêu cầu tuyên bố ông Trương Văn H mất năng 

lực hành vi dân sự là có cơ sở và chấp nhận và đề nghị của Kiểm sát viên tại 

phiên họp. 

[3] Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Miễn toàn bộ lệ phí việc dân sự cho 

bà H do thuộc diện người cao tuổi và có đơn xin miễn lệ phí.  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ: Điều 27, Điều 35, Điều 39, Điều 367, Điều 369, Điều 370, Điều 

371, Điều 372, Điều 378 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; các Điều 12, 14 

15 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

1. Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị H – sinh năm: 1961; Địa chỉ: 

Khu phố KG, thị trấn K, huyện N, tỉnh Ninh Thuận  về việc yêu cầu tòa án tuyên 

bố ông Trương Văn H mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Lệ phí giải quyết việc dân sự: Miễn toàn bộ lệ phí dân sự sơ thẩm cho 

bà Nguyễn Thị H 

3. Quyền kháng cáo, kháng nghị: 

Bà Hạnh có quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong thời 

hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định giải 

quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có 

quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

Nơi nhận:  

- TAND tỉnh Ninh Thuận; 

- VKS huyện Ninh Hải;                                                                                                                     

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                             

TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huế 
 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/bo-luat-to-tung-dan-su-2015-296861.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
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